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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	1743
	Lê Quốc Văn
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	2 
	2353
	Nguyễn Thanh Hải
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	3 
	2370
	Lê Quang Vinh
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	4 
	2401
	Trần Quang Nhiệm
	Ngư Thủy Bắc, Lệ Thủy, Quảng Bình

	5 
	2425
	Nguyễn Văn Hồng
	Phú Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	6 
	2461
	Đinh Thị Bích Quý
	Hóa Tiến, Minh Hóa, Quảng Bình

	7 
	2462
	Đặng Thị Hiền Tân
	Quy Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	8 
	2463
	Trần Trống
	Tân Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	9 
	2465
	Nguyễn Tiến Nhã
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	10 
	2466
	Nguyễn Thị Thanh Hoa
	Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	11 
	2467
	Trần Thanh Tùng
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	12 
	2468
	Tống Thị Thoan
	Ngư Thủy Bắc, Lệ Thủy, Quảng Bình

	13 
	2469
	Nguyễn Song Hào
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	14 
	2471
	Cao Văn Thái
	Trung Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	15 
	2472
	Nguyễn Phạm Nhật Linh
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	16 
	2473
	Hoàng Thị Thu Trang
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	17 
	2474
	Nguyễn Văn Minh
	Lê Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	18 
	2476
	Nguyễn Hải Đăng
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	19 
	2477
	Nguyễn Văn Huy
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20 
	2478
	Nguyễn Văn Linh
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	21 
	2479
	Nguyễn Thị Văn
	Quảng Lưu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	22 
	2481
	Bùi Thị Thông
	Đức Ninh Đông, Đồng Hới, Quảng Bình

	23 
	2482
	Lê Thanh Diệu
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	24 
	2483
	Nguyễn Văn Trung
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	25 
	2484
	Hà Thị Hải Hậu
	Phong Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	26 
	2485
	Trần Văn Bình
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	27 
	2486
	Lê Văn Tưởng
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	28 
	2488
	Trần Văn Thành
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	29 
	2489
	Trần Xuân Nghiệp
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	30 
	2491
	Biện Văn Đợi
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	31 
	2494
	Trần Văn Điền
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	32 
	2497
	Nguyễn Văn Hợi
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	33 
	2498
	Hoàng Văn Minh
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	34 
	2499
	Nguyễn Hùng
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	35 
	2500
	Hoàng Văn Hậu
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	36 
	2501
	Mai Cao Được
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	37 
	2502
	Mai Thị Ngọc Nhung
	Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	38 
	2504
	Nguyễn Văn Được
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	39 
	2506
	Hoàng Mai Phương
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	40 
	2507
	Võ Thị Hồng Thủy
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	41 
	2509
	Cao Văn Đào
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	42 
	2510
	Trương Thị Nga
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	43 
	2511
	Mai Thị Hoài Danh
	Lê Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	44 
	2512
	Nguyễn Văn Hợi
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	45 
	2512
	Hoàng Văn Chiến
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	46 
	2513
	Lê Thị Cẩm Vân
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	47 
	2516
	Trần Văn Trí
	Quảng Liên, Quảng Trạch, Quảng Bình

	48 
	2517
	Nguyễn Lương Duy
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	49 
	2518
	Nguyễn Hữu Thành
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	50 
	2519
	Võ Thanh Tùng
	Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	51 
	2520
	Nguyễn Văn Việt
	Quảng Liên, Quảng Trạch, Quảng Bình

	52 
	2521
	Trần Văn Dưỡng
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	53 
	2522
	Nguyễn Nhất
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	54 
	2523
	Lê Văn Trọng
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	55 
	2524
	Trần Văn Sinh
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	56 
	2525
	Trương Văn Tuân
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	57 
	2526
	Nguyễn Văn Soái
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	58 
	2527
	Trương Văn Nhất
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình


